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	Họ và tên 
Năm sinh 
Chức vụ, 
Nơi công tác
	Trình độ đào tạo
	Giới tính
	Dân tộc
	Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp giảng dạy
	Số SK, NCKH, giáo trình, bài báo khoa học, HSG/GVDG, Đào tạo SĐH
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	Quần chúng
	Hội đồng cấp cơ sở
	Hội đồng cấp huyện
	Hội đồng cấp tỉnh

	Bà Trần Thị Hương Giang
Sinh năm 1979
Tổ phó tổ Ngữ văn,
Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nữ
	Kinh
	2001
	18
	- 10 SK cấp tỉnh; 04 SK cấp cơ sở; 19 HSGQG; 02 GVG tỉnh 
	7 CSTĐ
	 01 BK LĐLĐ; 01 BK UBND; 01 BK BGDĐT
	68/69
98,6%
	11/11
100%
	
	

	Bà Dương Thị Hồng Gấm
Sinh năm 1979,
Giáo viên môn Sinh học, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nữ
	Kinh
	2002
	17
	- 01 SK cấp tỉnh; 06 SK cấp cơ sở;  13 HSGQG; 02 GVG tỉnh
	7 CSTĐ 
	03 BK UBND; 01 BK BGDĐT
	69/69
100%
	11/11
100%
	
	

	Bà Trần Thị Thanh Thủy
Sinh năm 1981
Tổ trưởng tổ Toán - Tin, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nữ
	Kinh
	2003
	16
	- 02 SK cấp tỉnh; 05 SK cấp cơ sở; 9 HSGQG; 03 GVG tỉnh
	12 CSTĐ; (01 cấp tỉnh 2017)
	02 BK UBND; 02 BK BGĐT; 01 BK LĐLĐ; 01 BK TWĐ 
	69/69
100%
	11/11
100%
	
	

	Bà Vũ Thị Kim Tuyến
Sinh năm 1968
Giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1987
	29
	- 05SK cơ sở, 01 SK cấp tỉnh,bộ.
- GVDG: 04.
- HSG: 02.
	09 CSTĐ
	03 BK UBND 
	69/69
100%
	13/13
100%
	
	

	Bà Hoàng Thị Hà
Sinh năm 1977
Giáo viên Ngữ văn trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1999
	20
	- 08 SK cấp cơ sở; 03 SK cấp tỉnh,bộ.
- GVDG: 05.
- HSG: 03.
	09 CSTĐ
	02 BK UBND, 01 BK Bộ GDĐT; 01 BK TW Đoàn
	68/69
98,6%
	13/13
100%
	
	

	Bà Nguyễn Thị Bích Nga
Sinh năm 1966
Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1993
	12
	- 07 SK cấp cơ sở.
- GVDG: 02
	01 cấp tỉnh;
14 CSTĐ
	01 BK TTCP; 01 BK UBND; 02 BK Bộ GDĐT; 02 BK LĐLĐ 
	66/69
95,7%
	13/13
100%
	
	

	Bà Đồng Thị Linh
Sinh năm 1975
Giáo viên Sinh học,
Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nữ
	Thái
	
1999

	21
	- 08 SK cơ sở, 01 SK cấp tỉnh.
- GVDG: 04
	12 CSTĐ
	01 BK UBND 
	40/42
95,2%
	11/11
100%
	
	

	Bà Nguyễn Thị Nga
Sinh năm 1977,
Tổ trưởng Tổ KHXH
Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	2000
	20
	- 07 SK cơ sở
- GVDG: 03
- NCKH: 01
	8 CSTĐ
	01 BK TTCP, 02 BK UBND)

	40/42
95,2%
	11/11
100%
	
	

	Bà Vũ Thị Tố Loan
Sinh năm 1979,
Giáo viên Lịch sử,
Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nữ
	Kinh
	2003
	17
	- 07 SK cơ sở
- GVDGCT: 02
- NCKH: 01
	7 CSTĐ
	01 BK TTCP,
02 BK Bộ GDĐT
01 BK Tỉnh đoàn,
04 BK LĐLĐ 
	40/42
95,2%
	11/11100%
	
	

	Bà Quách Thị Thu Phương
Sinh năm 1976,
Giáo viên Vật lý
Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nữ
	Kinh
	2000
	19
	- 05 SK cơ sở
- GVDG: 02.

	07 CSTĐ
	01 BK Bộ GDĐT
	40/42 95,2%
	11/11100%
	
	

	Bà Lê Thị Kiều Oanh
Sinh năm 1970
Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nữ
	Kinh
	1991
	19
	1 sáng kiến cấp tỉnh
15 sáng kiến cấp trường
	1 CS cấp tỉnh,
15 CSTĐ cấp cơ sở
	05 BK
	41/41
100%
	11/11
100%
	
	

	Ông Trần Thế Dũng
Sinh năm 1982
Tổ trưởng tổ Toán,
Trường THPT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Đại học
	Nam
	Kinh
	2003
	16
	 - Số SK: 06 SK cơ sở,
- GVDG: 02
- HSG: 18
	08 CSTĐ
	02 BK UBND, 01 BK Bộ GDĐT
	42/52
80,7%
	10/11
90,9%
	
	

	Ông Bùi Khắc Duy
Sinh năm 1971
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, tỉnh Điện Biên
	Thạc sĩ
	Nam
	Kinh
	1995
	13
	11 sáng kiến cấp trường/trung tâm
	11 CSTĐ cấp cơ sở
	08 BK
	26/26
100%
	11/11
100%
	
	


1. Nhà giáo Trần Thị Hương Giang
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Là nhà giáo mẫu mực, xuất sắc; tín nhiệm quần chúng đạt 98,6% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 03 lần được tặng bằng khen, trong đó: 01 lần được Liên đoàn Lao động tỉnh  Điện Biên tặng Bằng khen;  02 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.
Tiêu chuẩn 3: 18 năm công tác nhà giáo đã không ngừng  tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao tại trường chuyên. Chất lượng dạy học hằng năm luôn đạt trên 98% từ Trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ Khá, Giỏi chiếm 80%. Chất lượng thi THPTQG bộ môn Ngữ Văn đạt kết quả cao. Tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi các cấp luôn đạt kết quả cao, cụ thể: 95% học sinh dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải; Bồi dưỡng học sinh tham gia khối các trường chuyên vùng Duyên Hải Đồng bằng Bắc bộ và các trường chuyên Khu vực miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương) đạt 13 huy chương Đồng trở lên đặc biệt trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn đã có 19 học sinh đạt giải (trong đó có 10 học sinh đạt từ giải Ba trở lên được tính quy đổi thành 10 sáng kiến cấp tỉnh) góp phần duy trì số giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia của tỉnh Điện Biên hàng năm từ 17 giải đến 24 giải. Trong công tác giảng dạy luôn tâm huyết, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi các cấp; đã giúp đỡ 03 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên (02 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 01 giáo viên giỏi cấp trường). Chủ trì 05 sáng kiến kinh nghiệm và được triển khai tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn từ năm 2004 đến nay.
Tiêu chuẩn 4: Có 18 năm trực tiếp giảng dạy trong ngành giáo dục.
2. Nhà giáo Dương Thị Hồng Gấm
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Là nhà giáo mẫu mực, xuất sắc; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 07 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 02 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 04 lần được tặng bằng khen, trong đó: 03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen.
Tiêu chuẩn 3: 17 năm công tác nhà giáo đã không ngừng  tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao tại trường chuyên. Chất lượng dạy học hằng năm luôn đạt trên 90% từ Trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ Khá, Giỏi chiếm 70%. Chất lượng thi THPTQG  bộ môn Sinh học hàng năm đạt 60% khá, giỏi. Tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi các cấp luôn đạt kết quả cao, đã có 167 lượt học sinh đạt giải, nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba. Bồi dưỡng học sinh tham gia khối các trường chuyên vùng Duyên Hải Đồng bằng Bắc bộ và các trường chuyên Khu vực miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương) đạt 04 huy chương Bạc; 02 huy chương Đồng;  đặc biệt trong công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học đã có 13 lượt  học sinh đạt giải góp phần duy trì số giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia  của tỉnh Điện Biên hàng năm từ 17 giải đến 24 giải; tham gia cuộc thi thiết kế đồ dung dạy học tự làm đạt giải Nhất; 14 học sinh đạt giải trong cuộc thi Vận dụng kiến thức lien môn giải quyết tình huống thực tiễn. Trong công tác giảng dạy luôn tâm huyết, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi các cấp; đã giúp đỡ 03 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên (02 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 01 giáo viên giỏi cấp trường).  Chủ trì 06 sáng kiến kinh nghiệm và được triển khai tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn từ năm 2012 đến nay.
Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm trực tiếp giảng dạy  trong ngành giáo dục.
3. Nhà giáo Trần Thị  Thanh Thủy
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Là nhà giáo mẫu mực, xuất sắc; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 12 năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 03 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 06 lần được tặng bằng khen, trong đó: 01 lần được Liên đoàn Lao động tỉnh  Điện Biên tặng Bằng khen;  02 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 02 lần Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen; 01 lần được Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.
Tiêu chuẩn 3: 16 năm công tác nhà giáo đã không ngừng  tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao tại trường chuyên. Chất lượng dạy học hằng năm luôn đạt trên 100% từ Trung bình trở lên, trong đó tỷ lệ Khá, Giỏi chiếm 80%. Chất lượng thi THPTQG bộ môn Toán đạt kết quả cao. Tham gia bồi dưỡng Học sinh giỏi các cấp luôn đạt kết quả cao, cụ thể: 90% học sinh dự thi Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải; Bồi dưỡng học sinh tham gia khối các trường chuyên vùng Duyên Hải Đồng bằng Bắc bộ và các trường chuyên Khu vực miền núi phía Bắc (Trại hè Hùng Vương); kì thi HOMO, HOMC (Giải toán bằng tiếng Anh) do Hội toán học Hà Nội; kì thi Toán quốc tế giữa các thành phố (ITOT) đạt 12 giải.  Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia môn  Toán  đã có 9 học sinh đạt giải góp phần duy trì số giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia của tỉnh Điện Biên hàng năm từ 17 giải đến 24 giải. Trong công tác giảng dạy luôn tâm huyết, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi các cấp; đã giúp đỡ 05 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên. Chủ trì 07 sáng kiến kinh nghiệm và được triển khai tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn từ năm 2010 đến nay.
Tiêu chuẩn 4: Có 16 năm trực tiếp giảng dạy  trong ngành giáo dục.
4. Nhà giáo Vũ Thị Kim Tuyến
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm quần chúng của đơn vị và Hội đồng cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 04 lần được được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (có 2 năm đồng thời đạt CSTĐCS và GVG cấp tỉnh), đạt CSTĐ cơ sở năm học 2018 – 2019; 03 lần được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại trường PT DTNT tỉnh Điện Biên, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả cao (ôn thi HSG đạt 50 giải cấp tỉnh, 03 giải quốc gia- trong đó 01 giải Nhì, 01 giải Ba Hội thi VH-TT các trường DTNT toàn quốc năm 2002 được quy đổi 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ theo mục 1. Điều 10, Nghị định 27; Tham gia các cuộc thi chuyên môn đạt 01 giải Nhì GVG cấp tỉnh, 01 giải Ba Elearning cấp tỉnh, 01 giải Khuyến khích dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên phổ thông cấp quốc gia; Giúp đỡ 02 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh và 02 giáo viên đạt GVG cấp trường; Chủ trì 05 sáng kiến, trong đó 4 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận xếp loại và 01 sáng kiến do trường PT DTNT tỉnh Điện Biên đánh giá xếp loại.
Tiêu chuẩn 4: Có 32 năm công tác trong ngành giáo dục trong đó có 29 năm trực tiếp giảng dạy.
5. Nhà giáo Hoàng Thị Hà
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 68/69 = 98,6% và Hội đồng cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Có 08 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 lần được được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (có 2 năm đồng thời đạt CSTĐCS và GVG cấp tỉnh), đạt CSTĐ cơ sở năm học 2018 – 2019; 04 lần được nhận bằng khen gồm của Ủy ban Nhân dân tỉnh (02), Bộ GD&ĐT(01) và TW Đoàn TNCS HCM (01).
Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại trường PT DTNT tỉnh Điện Biên, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả cao (ôn thi HSG đạt 47 giải cấp tỉnh, 01 giải quốc gia- huy chương Bạc Hội thi VH-TT các trường DTNT toàn quốc được quy đổi 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; hướng dẫn học sinh NCKH đạt 02 giải Nhất, 01 giải Ba cấp tỉnh và 01 giải Ba, 01 giải Tư cấp Quốc gia – 01 giải Ba được quy đổi 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; Tham gia các cuộc thi chuyên môn đạt 03 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích cấp tỉnh, 01 giải Nhất, 01 Nhì, 01 Khuyến khích cấp quốc gia-1 giải Nhất GVG cấp trường và 01 giải Nhất GVG cấp tỉnh được quy đổi 02 sáng kiến cùng cấp theo mục 3. Điều 10. Nghị định 27); Giúp đỡ 05 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh, cấp trường; Chủ trì 07 sáng kiến, trong đó 6 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận xếp loại, 01 sáng kiến được trường PT DTNT tỉnh Điện Biên công nhận và 01 sáng kiến do trường PT DTNT tỉnh Điện Biên công nhận và UBND tỉnh Điện Biên công nhận phạm vi ảnh hưởng.
Tiêu chuẩn 4: Có 20 năm công tác trong ngành giáo dục đồng thời là 20 năm trực tiếp giảng dạy.
6. Nhà giáo Nguyễn Thị Bích Nga
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 66/69 =95,7% và Hội đồng cơ sở đạt 13/13 = 100%.
Tiêu chuẩn 2: Có 14 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 lần tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 01 lần được được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (có 01 năm đồng thời đạt CSTĐCS và GVG cấp tỉnh), đạt CSTĐ cơ sở năm học 2018 - 2019; 06 lần được nhận bằng khen gồm của Ủy ban Nhân dân tỉnh (01), Bộ GD&ĐT(02), Thủ tướng CP (01) và LĐLĐ tỉnh (02).
Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng tại trường PT DTNT tỉnh Điện Biên (từ năm 2008 đến nay). Với vị trí giáo viên giảng dạy, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả cao (ôn thi HSG đạt 14 giải cấp tỉnh; ôn thi Tốt nghiệp đạt 60% học sinh đạt điểm trung bình trở lên); Giúp đỡ 02 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh, cấp trường; Chủ trì 7 sáng kiến, trong đó 06 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận xếp loại, 01 sáng kiến được trường PT DTNT tỉnh Điện Biên công nhận.
Tham gia tích cực hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ - thể thao của Ngành và địa phương đạt 04 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba cầu lông.
Với vai trò cán bộ quản lí trong nhà trường, đ/c luôn đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục ở địa phương, có vai trò quan trọng đóng góp vào các thành tích nổi bật của nhà trường (Danh hiệu tập thể LĐXS năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019; nhà trường nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Thủ tưởng Chính phủ năm học 2017 – 2018, Danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi mới năm 2014, Huân chương lao động hạng Nhất,Nhì, Ba,…)
Tiêu chuẩn 4: Có 26,5 năm công tác trong ngành giáo dục đồng thời là 12 năm trực tiếp giảng dạy.
7. Nhà giáo Đồng Thị Linh
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 95,2% và Hội đồng cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Có 12 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 04 lần được được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (có 2 năm đồng thời đạt CSTĐCS và GVG cấp tỉnh), đạt CSTĐ cơ sở năm học 2018 – 2019; 01 lần được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy bộ môn Sinh Học tại trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả cao (ôn thi HSG đạt 60 giải cấp tỉnh. Tham gia các cuộc thi chuyên môn đạt 01 giải Nhất,  03 giải Nhì cấp tỉnh, 02 giải Ba cấp quốc gia. Giúp đỡ 03 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh và 05 giáo viên đạt GVG cấp trường; Chủ trì 08 sáng kiến, trong đó 7 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận xếp loại và 01 sáng kiến do trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đánh giá xếp loại và 01 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận và UBND tỉnh Điện Biên công nhận phạm vi ảnh hưởng.
Tiêu chuẩn 4: Có 21 năm trực tiếp giảng dạy.
8. Nhà giáo Nguyễn Thị Nga
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 95,2% và Hội đồng cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Có 08 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 lần được được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (có 2 năm đồng thời đạt CSTĐCS và GVG cấp tỉnh), đạt CSTĐ cơ sở năm học 2018 – 2019; 02 lần được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
[bookmark: _GoBack]Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại trường THP Lương Thế Vinh tỉnh Điện Biên, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả cao (ôn thi HSG đạt 37 giải cấp tỉnh, tham gia các cuộc thi chuyên môn đạt 02 giải Nhì cấp tỉnh. Giúp đỡ 04 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh. Có 07 sáng kiến, trong đó 06 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận xếp loại và 01 sáng kiến do trường THPT Lương Thế Vinh tỉnh Điện Biên đánh giá xếp loại.
Tiêu chuẩn 4: Có 20 năm trực tiếp giảng dạy.
9. Nhà giáo Vũ Thị Tố Loan
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 95,2% và Hội đồng cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 lần được được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (có 2 năm đồng thời đạt CSTĐCS và GVG cấp tỉnh, có 01 năm đạt CSTĐ cấp tỉnh), đạt CSTĐ cơ sở năm học 2018 – 2019; 02 lần được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 lần nhận Bằng khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 04 lần được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, 01 lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy bộ môn Lịch sử tại trường THPT Lương Thế Vinh tỉnh Điện Biên, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả cao (ôn thi HSG đạt 36 giải cấp tỉnh; Tham gia các cuộc thi chuyên môn đạt 01 giải xuất sắc, 04 giải Nhất, 03 giải Nhì, 01 giải Ba cấp tỉnh, 01 giải Khuyến khích cấp quốc gia); Giúp đỡ 02 giáo viên đạt GVG cấp trường và  tỉnh; Chủ trì 04 sáng kiến, trong đó 01 sáng kiến được UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh, 05 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận xếp loại và 01 sáng kiến do trường THPT Lương Thế Vinh Điện Biên đánh giá xếp loại.
Tiêu chuẩn 4: Có 17 năm trực tiếp giảng dạy.
10. Nhà giáo Quách Thị Thu Phương
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học; tín nhiệm quần chúng của đơn vị đạt 95,2% và Hội đồng cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Có 07 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 lần được được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (có 1 năm đồng thời đạt CSTĐCS và GVG cấp tỉnh), đạt CSTĐ cơ sở năm học 2018 - 2019; 01 lần được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT.
Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy bộ môn Vật lí tại trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng và hiệu quả cao (ôn thi HSG đạt 87 giải cấp tỉnh. Tham gia các cuộc thi chuyên môn đạt 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích cấp tỉnh – trong đó 01 giải Nhì GVG cấp tỉnh . Hướng dẫn học sinh thi KHKT đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 01 giải ba cấp Tỉnh; Hướng dẫn học sinh thi sáng tạo TTN- NĐ đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì.  Giúp đỡ 01 giáo viên đạt GVG cấp tỉnh và 04 giáo viên đạt GVG cấp trường; Chủ trì 05 sáng kiến, trong đó 04 sáng kiến được Sở GD&ĐT công nhận xếp loại và 01 sáng kiến do trường trường THPT Lương Thế Vinh đánh giá xếp loại. Tham gia tích cực hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ - thể thao của Ngành đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba bóng chuyền.
Tiêu chuẩn 4: Có 19 năm trực tiếp giảng dạy.
11. Nhà giáo Lê Thị Kiều Oanh
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; Luôn trung thành với lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; Kiên định đường lối lãnh đạo của Đảng; chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không dao động trước mọi khó khăn thách thức; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%
Tiêu chuẩn 2: Đã có 15 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 05 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2014 được UBND huyện Điện Biên tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Quyết định số 2039/QĐ-UBND, ngày 18/4/2014 của UBND huyện Điện Biên).
Tiêu chuẩn 3: 29 năm công tác, trong đó có 19 năm trực tiếp làm công tác giảng dạy, trải qua nhiều môi trường công tác, giảng dạy nhiều đối tượng học sinh (từ học sinh giỏi ở Trường Chuyên Lê Quý Đôn, đến học sinh nghèo ở vùng Biên giới, kinh tế đặc biệt khó khăn xã Thanh Nưa), nhà giáo Lê Thị Kiều Oanh luôn tâm huyết, nỗ lực hết mình trong công tác, tận tụy thương yêu học sinh, tích cực tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Nhiều năm liền đạt Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Dự thi và được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh liên tục 4 kỳ (bảo lưu Danh hiệu 09 năm liền) từ năm 2000 đến 2009 và tiếp tục làm thành viên Ban giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh trong các năm 2009, 2012, 2016. Hồ sơ, giáo án được xếp loại tốt. Hằng năm đều đạt Giáo viên xuất sắc theo chuẩn nghề nghiệp; Trong công tác giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; phát huy được tính chủ động, sáng tạo, của người học. Tham gia ôn luyện Đội tuyển HS giỏi Môn Ngữ Văn cấp cơ sở trong các năm từ 2012 đến nay đạt nhiều giải, trong đó đạt 02 giải nhì, 11giải ba;
- Trong công tác quản lý: Trường THPT Thanh Nưa nằm triên địa bàn biên giới có 04 năm thuộc địa bàn thôn bản đặc biệt khó khăn học sinh của nhà trường trên 90% là học sinh dân tộc, đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức của phụ huynh còn nhiều hạn chế về công tác giáo dục. Nhà giáo Lê Thị Kiều Oanh đã cùng với Ban Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng các giải pháp phù hợp trong công tác quản lý nhà trường; có nhiều đóng góp  trong  hành trình 10 năm xây dựng phát triển nhà trường. Trong giai đoạn đầu từ năm 2009 -> 2014 đã xây dựng nhà trường trở thành Trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt trong 02 năm học liền kề 2017-2018 và 2018-2019 đã có nhiều những sáng tạo và đổi mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10, vượt chỉ tiêu 32.9% so với chỉ tiêu Sở giao; trong công tác quản lý học và chăm nuôi học sinh bán trú đã kêu gọi, vận động các lực lượng xã hội, các nhà hảo tâm ủng hộ, trao học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập góp phần nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia. Trường THPT Thanh Nưa năm học 2017-2018 và 2018-2019 đạt danh hiệu TTLĐXS; Năm 2018-2019, tập thể trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua, UBND tỉnh tặng Bằng khen.
- Nhà giáo có nhiều ảnh hưởng tích cực sâu sắc trong Ngành GDĐT tỉnh Điện Biên: tham gia các hoạt động chuyên môn của Ngành như: Ban giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức; ra đề, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Là Chi Hội trưởng chi Hội văn học Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên; thành viên Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật tỉnh Điện Biên, tham gia phản biện đề thi sáng kiến cấp Ngành, Tỉnh, …
Tiêu chuẩn 4: Có 29 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 19 năm trực tiếp giảng dạy.
12. Nhà giáo Trần Thế Dũng
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt;  chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của trường của Ngành giáo dục và địa phương nơi cư trú, tiêu biểu xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy học, tín nhiệm quần chúng đơn vị  đạt 80,7% và Hội đồng cơ sở đạt 90,9 %.
Tiêu chuẩn 2: Đã Có 08 lần được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở trong đó có năm 2019, có 02 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và  03 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen.
Tiêu chuẩn 3: Được phân công giảng dạy môn Toán và quản lý tổ toán trường THPT huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nhà giáo luôn thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đạt chất lượng hiệu quả cao (Ôn thi HSG đạt 18 giải cấp tỉnh, giúp đỡ 05 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, giúp đỡ các giáo viên các huyện ôn thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao).
Tiêu chuẩn 4: Có 16 năm trực tiếp giảng dạy.
13. Nhà giáo Bùi Khắc Duy
Tiêu chuẩn 1: Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; Luôn trung thành với lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; Kiên định đường lối lãnh đạo của Đảng; chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; không dao động trước mọi khó khăn thách thức; tín nhiệm quần chúng đạt 100% và Hội đồng cấp cơ sở đạt 100%.
Tiêu chuẩn 2: Đã có 11 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 08 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen. Năm 2010 được Thành ủy thành phố Điện Biên Phủ tặng Giấy khen về có nhiều thành tích trong 4 năm thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Quyết định số 12-QĐ/Th.U, ngày 10/11/2010 của Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ ).
Tiêu chuẩn 3: 
- 24 năm công tác trong nghành có 13 năm trực tiếp làm công tác giảng dạy, trải qua nhiều môi trường công tác, giảng dạy nhiều đối tượng học sinh, nhiều loại hình (Vật lí, Kỹ thuật công nghiệp, dạy Nghề phổ thông - Sửa chữa điện dân dụng), nhà giáo Bùi Khắc Duy luôn tâm huyết, nỗ lực hết mình trong công tác, tận tụy thương yêu học sinh, tích cực tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Nhiều năm liền đạt Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Dự thi và được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh liên tục 03 kỳ liên tục (từ năm 2002 đến 2009), tham gia Ban giám khảo, thanh tra Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2009, 2012, 2016. Hồ sơ, giáo án được xếp loại tốt; chất lượng giảng dạy đạt hiệu quả cao; phát huy được tính chủ động, sáng tạo, của học sinh. Nhà giáo luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ, đặc biệt trong việc bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp, đã gúp đỡ, bồi dưỡng được 15 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường (trung tâm), trong đó có 06 giáo viên vật lí của trường THPT thành phố Điện Biên Phủ đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. 
- Trong công tác quản lý: Với cương vị Tổ trưởng tổ chuyên môn (2001-2008), Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn (2008-2010) tại trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, nhà giáo Bùi Khắc Duy đã cùng với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng nhiều giải pháp phù hợp trong quản lý hoạt động dạy và học, chất lượng giảng dạy bộ môn, chất lượng học tập của học sinh đạt kết quả cao, trong đó  năm học 2007-2008 đến năm 2009-2010 tỉ lệ chuyển lớp trên 95%, Tốt nghiệp THPT đạt trên 90%, nhiều đạt giải HSG cấp tỉnh; nhà trường nhiều năm được cộng nhận tập thể LĐXS, năm 2012 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012); Thủ tướng tặng Bằng khen (từ năm học 2007-2008 đến năm học 2009-2010), LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen giai đoạn 5 năm, 2005-2010. Trên cương vị Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (2010 đến nay) Nhà giáo cùng Chi ủy, Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù của trung tâm trong việc tuyên truyền, tổ chức học Nghề phổ thông cho học sinh của các nhà trường trong Tỉnh, hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Sở GD&ĐT giao. 100% học sinh lớp 11 tham gia học Nghề phổ thông, kết quả thi cấp chứng chỉ Nghề phổ thông luôn đạt trên 98,5% góp phần nâng cao chất lượng thi THPT Quốc gia và Giáo dục hướng nghiệp. Năm học 2016 - 2017, 2017-2018 và 2018-2019 Trung tâm đạt danh hiệu TTLĐXS; Năm 2017-2018 Trung tâm được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
- Nhà giáo có nhiều ảnh hưởng tích cực sâu sắc trong Ngành GDĐT tỉnh Điện Biên: tham gia các hoạt động chuyên môn của Ngành như: Ban giám khảo, thanh tra Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; ra đề, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; nhiều năm là giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Vật lí. 
Tiêu chuẩn 4: Có 24 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 13 năm trực tiếp giảng dạy.







